DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2004
	TT
	Tên giải pháp/tác phẩm
	Người dự thi
	Địa chỉ

	1
	Sáng tác thơ-bài hát phục vụ chuyên đề làm quen văn học khối lá
	Phạm Thị Thu Hằng
	Trường mầm non An Bình, P.An Bình, TP.Biên Hòa

	2
	Ngộ nghĩnh
	Phan Thị Tuyết
	Trường mầm non Bửu Hòa, p. Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

	3
	Ngôi nhà tuổi thơ
	Nguyễn Thiên Nga
	Trường mầm non Bửu Hòa, p. Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

	4
	Tranh động chuyện thơ mới dành cho các cháu mẫu giáo 3 tuổi làm bằng mút bitit
	Trương Thị Mỹ Dung
	Trường mầm non Bửu Long, P.Bửu Long , TP.Biên Hòa

	5
	Một số loại rau củ quả phục vụ chủ điểm thực vật 
	nt
	Trường mầm non Bửu Long, P.Bửu Long , TP.Biên Hòa

	6
	Đồ dùng dạy học dùng để thực hiện môn làm quen chữ cái của lớp 5 tuổi
	Lý Thị Hương
	Trường mầm non Hóa An, TP.Biên Hòa

	7
	Tranh di động khối chồi và nhà trẻ nhóm 5 phục vụ cho bộ môn làm quen văn học 
	Nguyễn Thị Trước 
	Trường mầm non Hòa Bình, TP. Biên Hòa

	8
	Tranh dựng hình
	Trường mầm non Hòa Bình
	24, Nguyễn Văn Trị, Phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa

	9
	Lô tô tổng hợp
	Tổ chuyên môn trường mầm non Hoa Hồng
	Trường mầm non Hoa Hồng,  P. An Bình, TP. Biên Hòa

	10
	Các sáng tác thơ, bài hát, trò chơi phục vụ chuyên đề LQVH-LQCV&GIÁO DỤC DINH DƯỠNG
	Lưu Thị Bích Nụ
Dương Thị Kim Vân
Nguyễn Thị Mỹ
	Trường mầm non Hoa Sen, TP.Biên Hòa

	11
	Trò chơi Xe ai về sớm nhất
	Trường mầm non Quang Vinh
	TP.Biên Hòa

	12
	Lô tô chữ cái
	Bùi Thị Kim Anh
	Trường mẫm giáo dân lập Măng Non, P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa

	13
	Bộ sưu tập "Bé tập làm nội trợ"
	Tập thể giáo viên
	Trường mẫu giáo BC Thanh Bình, TP.Biên Hòa

	14
	Góc thư viện trường em
	Tập thể giáo viên
	Trường mẫu giáo BC Thanh Bình, TP.Biên Hòa

	15
	Tập truyện tranh sáng tạo
	Tổ lá 
	Trường mầm non Tân Hòa, TP. Biên Hòa

	16
	Giáo cụ dạy môn thơ theo hình thức đổi mới khối 5 tuổi
	Tập thể GV trường mầm non Tam Hòa
	Trường mầm non Tam Hòa, TP.Biên Hòa

	17
	Đồ dùng dạy học phục vụ cho góc học tập của khối lá
	Tập thể giáo viên khối lá
	Trường mầm non Tam Hiệp,  Phường Tam Hiệp, Biên Hòa

	18
	Mẫu in tô màu và chú thích nội dung chuyện kể khối mầm
	Tập thể giáo viên khối lá
	Trường mầm non Tam Hiệp, Phường Tam Hiệp, Biên Hòa

	19
	Chùm sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Trường mầm non Tam Hiệp,  Phường Tam Hiệp, Biên Hòa

	20
	Làm thế nào để giúp giáo viên tổ chức hoạt động góc theo chương trình đổi mới hình thức giáo dục lớp 5 tuổi tốt
	nt
	nt

	21
	Tập tranh minh họa thơ nhà trẻ
	Ban giám hiệu
	Trường mầm non Tân Mai, TP.Biên Hòa

	22
	Tranh tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng
	Tập thể khối công nhân viên
	Trường mầm non Tân Mai, TP.Biên Hòa

	23
	Thơ sáng tác minh họa "Bé tập làm nội trợ"
	Tập thể GV Trường mầm non Tân Phong
	Trường mầm non Tân Phong - Khu phố 4, p.Tân Phong, Tp. Biên Hòa

	24
	Bộ đĩa nhạc 9 chủ điểm để thực hiện hoạt động giáo dục âm nhạc khối lá.
	Đỗ Thị Ngọc Yến
	Trường Mầm non Tân Tiến, TP.Biên Hòa

	25
	Bộ tranh thơ chữ to và chữ cái của 9 chủ điểm
	Tập thể giáp viên khối lá
	Trường Mầm non Tân Tiến, TP.Biên Hòa

	26
	bàn cờ trúc xanh
	Hoàng Thị Minh Nguyệt
	Trường MN Hoa Hồng, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh

	27
	Bàn cờ trí tuệ
	Nguyễn Thị Hồng Hằng
	Trường MN Hoa Hồng, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Xuân Hòa, TX. Long Khánh

	28
	Bộ tranh động, thơ , chuyện khối mầm
	Trường Mầm non Tân Hạnh
	TP.Biên Hòa

	29
	Giúp trẻ 4-5 tuổi hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng
	Lê Thị Nguyệt
	Trường mầm non Phước Thái, H.Long Thành

	30
	Bảng học chơi của trẻ
	Lê Xuân Thủy
	Trường mẫu giáo Thanh An, Đường Trần Phú, Phường Xuân An, Thị xã  Long Khánh

	31
	Vui để học
	Giáo viên khối chồi
	Trường mẫu giáo Thanh An, Đường Trần Phú, Phường Xuân An, Thị xã  Long Khánh

	32
	Giáo án dạy vẽ - cho lớp mẫu giáo
	Nguyễn Thị Anh Đào
	640 Hùng Vương, P Xuân Bình, TX Long Khánh

	33
	Lắp ghép hình - Lớp 1
	Tổ khối 1
	Trừơng tiểu học Tân Mai-Phước Tân-H.Long Thành

	34
	Sơ đồ mạch điện ở lớp 5
	Tổ khối 5
	Trừơng tiểu học Tân Mai-Phước Tân-H.Long Thành

	35
	Xu hướng nghiên cứu thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền
	Lê Thị Minh Nguyệt
	Ấp Long Đức I, Xã Tam Phước, H.Long Thành

	36
	Một số bí quyết về công tác chủ nhiệm lớp
	Tống Thị Xuân
	Trường Tiểu học Tam Phước 2, H.Long Thành

	37
	Nhìn lại việc soạn giảng theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và hướng khắc phục
	Trần Thị Ngọc
	Trường Tiểu học Tam Phước 2, H.Long Thành

	38
	Những hoạt động trò chơi vận dụng vào dạy toán
	Trần Thị Ngọc
	Trường Tiểu học Tam Phước 2, H.Long Thành

	39
	Rèn luyện kỹ năng đọc cho HS lớp 4 trong phân môn tập đọc
	Phan Trần Như Nguyện
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	40
	Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	41
	Làm thế nào để HS học tốt môn chính tả
	Ngô Đức Trọng
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	42
	Công tác chủ nhiệm lớp
	Nguyễn Thị Chinh
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	43
	Công tác chủ nhiệm lớp
	Trần Thị Thanh Xuân
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	44
	PP giáo dục HS cá biệt
	Phạm Thị Hiền
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	45
	Làm thế nào để HS học tốt môn giải toán lớp 3
	Nguyễn Thị Vân
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	46
	Tìm hiểu đạo đức của HS ở bậc tiểu học
	Vũ Thị Nga
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	47
	Giải toán có lời văn lớp 4
	Nguyễn Thị Thủy
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành

	48
	Kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp
	Mai Lê Thị Hoàn
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành

	49
	Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho HS tiểu học
	Phan Thị Em
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành

	50
	Lỗi viết câu của HS lớp 5, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	Nguyễn Thị Dung
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành

	51
	Công tác chủ nhiệm lớp
	Trần Thị Thùy Hương
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành

	52
	Hiệu trưởng kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên
	Hồ Kim Oanh
	Xã An Hòa, H.Long thành

	53
	Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp
	Trần Thị Thái
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Thành

	54
	Sử dụng SGK trong giảng dạy văn học
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Thành

	55
	Phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn Toán lớp 4
	Nguyễn Thị Thủy
	Trường Tiểu học Long Hưng, H.Long Thành

	56
	Một số biện pháp hỗ trợ để giúp HS học tốt môn chính tả nghe đọc ở lớp 2 có ý thức
	Lê Thị Mai
	Trường Tiểu học Long Hưng, H.Long Thành

	57
	Phát huy trí lực HS trong giờ giảng tiếng Việt
	Lê Thị Thanh Hiến
	B32/K94, Trường Lục Quân II, H.Long Thành

	58
	Đồ dùng dạy học Toán-Kỹ thuật-Mỹ thuật từ khối 1 đến 5
	Ngô Quốc Toàn
	Trường Tiểu học Phú Thạnh, H.Nhơm Trạch

	59
	Sử dụng kênh hình qua đèn chiếu để giảng dạy môn Tập đọc và môn Tự nhiên XH lớp 5
	Đặng Minh Duy
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP.Biên Hòa

	60
	Bảng động cài tranh dạy các môn Tập đọc, luyện từ và câu, Đạo đức, Tập viết, TNXH
	Tổ khối 2
	Trường tiểu học Nguyễn Du, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	61
	Bộ đồ dùng dạy học Toán
	Tập thể khối Một
	Trường tiểu học Nguyễn Du,  P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	62
	Bộ lược đồ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm-Lịch sử lớp bốn
	Tập thể khối Bốn
	Trường tiểu học Nguyễn Du, 209 CMT8, P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	63
	Thước đa năng dạy môn Toán
	Huỳnh Thanh Liêm
Trà Ngọc Lan
	Tập thể khối 5, Trường tiểu học Nguyễn Du, P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	64
	Khung hình động dạy các môn học lớp năm
	Tập thể khối 5 
	Trường tiểu học Nguyễn Du,  P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	65
	Bộ sưu tập tranh phong cảnh
	Bùi Thị Ngọc Hằng
	Trường Tiểu học Tân Phong, TP.Biên Hòa

	66
	Mô hình hình tròn
	Trần Thị Ngọc Thoa
	Trường Tiểu học Tân Phong, TP.Biên Hòa

	67
	Mô hình bảng kim đồng hồ
	Hoàng Thị Thắm
	 P. Long Bình Tân, Biên Hòa (Tiểu học Trần Quốc Tuấn)

	68
	Hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ thực hành môn toán lớp 3
	Võ An Ninh
	 Phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, 

	69
	Bộ tranh dạy toán khối 2
	Lê Kim Thuận
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	70
	Bộ xương
	Quang Vĩnh Thảo
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	71
	Mô hình đất trồng
	Quang Vĩnh Thảo
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	72
	Lược đồ địa lý
	nt
	nt

	73
	Kỹ thuật điện khối 5
	Hồ Quang Hiếu
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	74
	Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947
	Nguyễn Phương Hảo (2 cộng sự)
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	75
	Bộ bài tập trắc nghiệm an toàn
	Lê Thị Mỹ Yến
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	76
	Bảo quản cơ sở vật chất
	Quang Vĩnh Thảo
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	77
	Bộ tranh động đa năng
	Vương Thị Phương Dung
Sái Thị Lành
	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm – H.Định Quán 

	78
	Một số kinh nghiệm giảng dạy môn toán về việc vận dụng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm
	Trần Thị Hồng Loan
	Trường tiểu học Trưng Vương, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

	79
	Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tự nhiên -Xã hội lớp 4 và 5
	Lê Thị Thương
	Trường Tiểu học Trưng Vương, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

	80
	Hộp xoay chữ số
	Nguyễn Thị Hai
	Trường tiểu học T6an Bình, H.Vĩnh Cửu

	81
	Hình thành kỹ năng thí nghiệm hóa học cơ bản ở HS THCS
	Vũ Minh Nam
	Trường THCS Hòa Bình, Xã Tam Phước, H.Long Thành

	82
	Một số suy nghĩ về PP dạy môn Giáo dục CD-Phần đạo đức
	Đặng Thị Anh
	Trường THCS Hòa Bình, Xã Tam Phước, H.Long Thành

	83
	Phương pháp bồi dưỡng học sinh học môn hình học THCS
	Nguyễn Đức Hậu
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	84
	Sử dụng kênh hình trong dạy học môn lịch sử lớp 8 bậc THCS
	Phạm Nguyễn Hoài Bão
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	85
	Tạo hứng thú học môn Ngữ văn 7 của HS
	Võ Thị Thu Thủy
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	86
	Sử dụng PP tích hợp trong tiếng Việt
	Hứa Thị Kiều Nga
	nt

	87
	Thực hành ngữ pháp trong tiết dạy theo phương pháp thay sách
	Huỳnh Thị Ba
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	88
	Phương pháp thực hiện thí nghiệm trong bài dạy hóa học 8
	Trần Thị Ngọc Hà
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	89
	Một số vấn đề trong giảng dạy thơ Đường luật trong trường THCS
	Hoàng Thị Kim Lài
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	90
	Cần đưa giáo dục an toàn giao thông vào trường học như một môn học
	Nguyễn Thị Vĩ
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	91
	Các kỹ thuật và hoạt động dạy học môn Anh văn theo phương pháp tích cực
	Cao Thị Trinh
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	92
	Phương pháp giảng dạy bài lý thuyết tiếng Việt-Phân môn từ ngữ
	Phan Thị Phụng
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	93
	Phương pháp dạy một tiết bài tập Vật lý bậc THCS
	Đinh Thị Thu Hà
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành

	94
	Phương pháp giải các dạng bài tập hóa 9
	Lê Thị Tuyết
	nt

	95
	Để dạy một tiết sinh 6 đạt hiệu quả
	Nguyễn Thị Nữ
	B36/K94, Trường Lục Quân II, H.Long Thành

	96
	Để giúp HS tiếp thu tốt vốn từ trong văn chương cổ bậc THCS
	Trần Thị Tuyết Mai
	Trường THCS Nguyễn Đức Ứng, H.Long Thành

	97
	Một số kinh nghiệm giúp HS lớp 6 làm tốt thể loại văn tự sự
	Nguyễn Minh Thủy
	Trường THCS Phước Bình, H.Long Thành

	98
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của HS lớp 6 trường THCS Phước Bình, Long Thành-ĐN
	Phạm Thị Minh
	Trường THCS Phước Bình, H.Long Thành

	99
	Đổi mới PP dạy và học phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của HS trong môn tiếng Việt ở trường THCS
	Phạm Thị Xuân Hương
	Trường THCS Phước Thái, H.Long Thành

	100
	Một số PP giải toán hóa học ở trường THCS
	Lê Thị Xuân
	Trường THCS Bình An, H.Long Thành

	101
	Công tác chủ nhiệm lớp
	Nguyễn Huỳnh Liên
	Trường THCS Tân Hiệp, H.Long Thành

	102
	PP biểu thị số chưa biết khi giải bài toán bằng cách lập PT, hệ PT
	Phan Ngọc Giao
	Phòng GD-ĐT H.Long Thành

	103
	Mô hình sinh sản-sinh dưỡng do người ghép cây-chiết cành dùng cho môn sinh học lớp 6
	Đặng Thị Kim Liên
	Trường THCS Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

	104
	Tiến trình tổ chức một giờ học văn học lớp 9
	Phan Thị Hoài Thu
	 P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa

	105
	Lược đồ câm châu Phi
	Lê Thị Thùy Vi
	Trường THCS Tân An, TP.Biên Hòa
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